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Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2 điểm)

a/ Em hãy nêu nội dung định luật Ohm?

b/ Áp dụng: Dựa vào hình bên diễn tả sự phụ thuộc giữa hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy đoạn mạch đó. Em hãy xác định giá trị của điện trở đó?
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Câu 2: (2 điểm)
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Bạn Nam sử dụng một loại đèn chống cận thị dùng cho học sinh, trên đèn có 1 nút vặn để điều chỉnh độ sáng tối của đèn. Nút vặn trên thực chất là một biến trở. Em hãy cho biết:

a/ Nút vặn trên đèn có tên là gì? Công dụng của nút vặn dùng để làm gì?

b/ Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây Nikêlin có điện trở suất là 0,4(10-6Ω.m và tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài dây làm biến trở?
Câu 3: (2,5 điểm)

Trên một bếp điện có ghi (220V – 150W)

a/ Con số trên có ý nghĩa gì? Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp điện trong 40 phút? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu của bếp là 220V và bếp hoạt động bình thường.

b/ Mỗi ngày nhà bạn An sử dụng bếp điện (220V – 150W) trong 2 giờ và 2 quạt máy (220V – 45 W) trong 10 giờ. Tính tiền điện nhà bạn Nam phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết 1kWh giá 1500 đồng.

c/ Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả?

Câu 4: (1 điểm)

[image: image4.png]


a/ Em hãy xác định cực của thanh nam châm thẳng ở hình bên?

b/ Bếp từ gần đây đã trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình Việt vì những ưu điểm trong thiết kế, đun nấu an toàn, dễ vệ sinh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của bếp từ chính là không phải nồi nào cũng sử dụng được. Nồi dùng cho bếp từ phải làm bằng vật liệu nhiễm từ hoặc có đáy nhiễm từ, như vậy mới phát huy được hiệu quả đun nấu và kéo dài tuổi thọ sử dụng bếp. Theo em có cách nào đơn giản giúp ta kiểm tra nồi nào dùng được cho bếp từ không? Giải thích.

Câu 5: (2,5 điểm)

Cho hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 9V. Tính:

a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch.


b/ Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

c/ Mắc thêm Đèn (6V – 2,4W) song song với R2 thì đèn sáng như thế nào? Vì sao?

Hết
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NĂM HỌC: 2023 – 2024


PHAN ĐĂNG LƯU
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Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2 điểm)

a/ Phát biểu đúng nội dung định luật.
0,5 điểm

Ghi đúng công thức
0,5 điểm

Chú thích đầy đủ
0,5 điểm

b/ R = 5(
0,5 điểm

Câu 2: (2 điểm)

a/ Nút vặn là một biến trở, để điều chỉnh độ sáng tối của đèn
1 điểm

b/ l = 37,5m
1 điểm

Câu 3: (2,5 điểm)

a/ Uđm = 220V; Pđm = 150V
0,5 điểm

Q = 360.000J
0,5 điểm

b/ T = 54.000 đồng
1 điểm

c/ Nêu 2 biện pháp đúng
0,5 điểm

Câu 4: (1 điềm)

a/ A: Bắc; B: Nam
0,5 điểm

b/ Dùng nam châm thử
0,5 điểm

Câu 5: (2,5 điểm)

a/ Rtd = 45(
1 điểm

b/ U1 = 3V; U2 = 6V
1 điểm

c/ Đèn sáng yếu
0,5 điểm


GVBM


Thang Chức Hòa
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Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ DỰ PHÒNG
Câu 1: (2 điểm)

a/ Em hãy nêu nội dung định luật Ohm?
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b/ Áp dụng: Dựa vào hình bên diễn tả sự phụ thuộc giữa hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy đoạn mạch đó. Em hãy xác định giá trị của điện trở đó?

Câu 2: (2 điểm)

Bạn An sử dụng một loại đèn chống cận thị dùng cho học sinh, trên đèn có 1 nút vặn để điều chỉnh độ sáng tối của đèn. Nút vặn trên thực chất là một biến trở. Em hãy cho biết:

a/ Nút vặn trên đèn có tên là gì? Công dụng của nút vặn dùng để làm gì?

b/ Biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω bằng dây Nikêlin có điện trở suất là 0,4(10-6Ω.m và tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài dây làm biến trở?
Câu 3: (2,5 điểm)

Trên một bếp điện có ghi (220V – 100W)

a/ Con số trên có ý nghĩa gì? Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp điện trong 40 phút? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu của bếp là 220V và bếp hoạt động bình thường.

b/ Mỗi ngày nhà bạn Bình sử dụng bếp điện (220V – 100W) trong 2 giờ và 2 quạt máy (220V – 45 W) trong 10 giờ. Tính tiền điện nhà bạn Nam phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết 1kWh giá 2000 đồng.

c/ Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả?

Câu 4: (1 điểm)

a/ Em hãy xác định cực của thanh nam châm thẳng ở hình bên?

b/ Bếp từ gần đây đã trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình Việt vì những ưu điểm trong thiết kế, đun nấu an toàn, dễ vệ sinh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của bếp từ chính là không phải nồi nào cũng sử dụng được. Nồi dùng cho bếp từ phải làm bằng vật liệu nhiễm từ hoặc có đáy nhiễm từ, như vậy mới phát huy được hiệu quả đun nấu và kéo dài tuổi thọ sử dụng bếp. Theo em có cách nào đơn giản giúp ta kiểm tra nồi nào dùng được cho bếp từ không? Giải thích.

Câu 5: (2,5 điểm)

Cho hai điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 9V. Tính:

a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch.


b/ Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

c/ Mắc thêm Đèn (6V – 3W) song song với R2 thì đèn sáng như thế nào? Vì sao?

HẾT
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Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ DỰ PHÒNG
Câu 1: (2 điểm)

a/ Phát biểu đúng nội dung định luật.
0,5 điểm

Ghi đúng công thức
0,5 điểm

Chú thích đầy đủ
0,5 điểm

b/ R = 5(
0,5 điểm

Câu 2: (2 điểm)

a/ Nút vặn là một biến trở, để điều chỉnh độ sáng tối của đèn
1 điểm

b/ l = 20m
1 điểm

Câu 3: (2,5 điểm)

a/ Uđm = 220V; Pđm = 100V
0,5 điểm

Q = 240.000J
0,5 điểm

b/ T = 66.000 đồng
1 điểm

c/ Nêu 2 biện pháp đúng
0,5 điểm

Câu 4: (1 điềm)

a/ A: Bắc; B: Nam
0,5 điểm

b/ Dùng nam châm thử
0,5 điểm

Câu 5: (2,5 điểm)

a/ Rtd = 30(
1 điểm

b/ U1 = 3V; U2 = 6V
1 điểm

c/ Đèn sáng yếu
0,5 điểm


GVBM


Thang Chức Hòa
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